
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 68A Tăng Bạt Hổ, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt 
Nam

10/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỦY HÀ BÌNH ĐỊNH

4101625887

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công, lắp đặt nhà thép tiền chế

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn gạo

4632

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải. Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
ga trải giường, gối và hàng dệt khác. Bán buôn hàng may mặc

4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, 
dược phẩm và dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế 
phẩm vệ sinh, hàng góm, sứ, thuỷ tinh, đồ điện gia dụng, đèn 
và bộ đèn điện, giường tủ,  bàn ghế và đồ dùng nội thất tương 
tự, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục, thể 
thao.

4649

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Buôn bán máy móc thiết bị điện tử, tin học.

4652

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn mạt cưa, củi băm, gỗ băm.

4661

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép.

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỦY HÀ BÌNH ĐỊNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THUY HA BINH DINH COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: THUY HA BINH DINH CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919691658
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán sắt, thép, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi tại 
chân công trình.

4663

12. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật).

0210

13. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác cây rừng trồng. Khai thác gỗ rừng trồng 
(không chứa gỗ tròn tại trụ sở) (từ nguồn gỗ hợp pháp, chỉ hoạt 
động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp 
luật) (không chứa gỗ tròn tại trụ sở).

0220

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Quản lý chợ

8299(Chính)

15. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh dự án khu đô thị mới; 
Kinh doanh nhà ở, mua bán và cho thuê bất động sản. Đầu tư, 
xây dựng, quản lý và khai thác chợ

6810

16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản.

6820

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật).

7110

18. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá, sỏi, đất sét, cát (khai thác cát ngoài 
tỉnh).

0810

19. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(không hoạt động tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật).

1610

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất viên nén từ mạt cưa, củi băm, gỗ băm 
(không sản xuất tại trụ sở, chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện kinh doanh 
theo quy định của pháp luật).

1629

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng xe tải liên tỉnh, nội tỉnh (chỉ 
hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của 
pháp luật)

4933

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 
của pháp luật).

5210
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50.000.000.000 VNĐ

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.

5510

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường, phòng 
karaoke và các dịch vụ kèm theo) (chỉ hoạt đông khi cơ quan 
có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và đủ điều 
kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) (riênh kinh 
doanh rượu, thuốc lá chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy hoạch).

5610

25. Xây dựng nhà để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.

4101

26. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.

4102

27. Xây dựng công trình đường sắt 4211

28. Xây dựng công trình đường bộ 4212

29. Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Thi công, lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện, đường dây 
và trạm biến áp. Xây dựng công trình thủy điện

4221

30. Xây dựng công trình cấp, thoát nước
Chi tiết: Xây dựng công trình thuỷ lợi.

4222

31. Xây dựng công trình công ích khác 4229

32. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị

4299

33. Phá dỡ 4311

34. Chuẩn bị mặt bằng 4312

35. Lắp đặt hệ thống điện 4321

36. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

37. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức 
trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng 
đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4773

38. Hoạt động phải bảo đảm điều kiện, Giấy phép kinh doanh theo 
quy định

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
THỦY HÀ

Tổ 28, ấp 2, Quốc lộ 
1A, Xã Xuân Hưng, 
Huyện Xuân Lộc, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

44.000.000.000 88,000 3600834041

2 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
XÂY DỰNG 
THƯƠNG 
MẠI HẢI 
ĐĂNG THÁI 
BÌNH

B6/21W1 Ấp 2, Xã 
Vĩnh Lộc A, Huyện 
Bình Chánh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

6.000.000.000 12,000 0312311096

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052072014091
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 2, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 2, Xã Xuân Hưng, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN HÀ Nam

09/02/1972 Kinh Việt Nam

06/12/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 10/03/2023 đến ngày 09/04/2023


